PHẦN I. 
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
1. Tên dự án: Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
2. Địa chỉ thực hiện dự án: ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
3. Thành phần tham gia dự án

3.1.  Chủ dự án: HTX Dịch Vụ - Thương Mại - Nông Nghiệp Quyết Tiến.
3.1.1. Thông tin chung:


- Địa chỉ văn phòng: Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.

- Ngày thành lập: 17/10/2008; 


- Đại hội chuyển đổi theo mô hình Luật HTX năm 2012 ngày: 22/12/2015;

- Vốn điều lệ: 700 triệu đồng.


- Thành viên HTX: 103 thành viên trong đó có 43 thành viên sản xuất nông nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch; Thu gom, xử lý rác thải không độc hại; Bán buôn nông lâm sản, Thức ăn gia súc, phân bón, thuốc trừ sâu; Xây dựng, quản lý, khai thác chợ; Sơ chế, đóng gói xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.


- Người đại diện theo Pháp luật: Ông Phạm Thanh Đồng - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

- Điện thoại: 0251.3799870; DĐ: 0989066699 - 0913799870.

- Email: htxquyettien77@gmail.com
- Website: htxquyettien.net
- Địa chỉ thực hiện dự án: Ấp Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
3.1.2. Năng lực của HTX:
+ Năng lực sản xuất, kinh doanh của HTX:
Bảng 1: Tình hình tiêu thụ bưởi của HTX từ năm 2015-2017

	Nội dung
	2015
	2016
	2017

	Diện tích bao tiêu sản phẩm (ha)
	
	
	5

	Sản lượng bưởi tiêu thụ (tấn)
	
	
	25

	Số lượng hộ có hợp đồng với HTX (hộ)
	
	
	9

	Sản lượng bưởi mua qua hợp đồng/sản lượng tiêu thụ (%)
	
	
	100

	Đơn vị tiêu thụ của HTX (ghi chú, có hợp đồng không)
	
	
	Có HĐ với Công ty Thiện Thoa



+ Năng lực tài chính: 

Tình hình SXKD năm 2017: Tổng doanh thu: 1.960 triệu đồng, tổng chi phí: 1.831 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế:129 triệu đồng.
Đầu năm 2018,  HTX đã nâng vốn điều lệ lên 7 tỷ đồng để phục vụ cho các ngành nghề hoạt động trong đó có mảng nông nghiệp: cánh đồng lớn cây bưởi da xanh, trồng chuối cấy mô Nam Mỹ...

3.1.3. Cơ cấu tổ chức của HTX:

- Hội đồng quản trị gồm 03 Thành viên: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

- Ban kiểm soát: 02 Thành viên.

- Nhân sự hành chính: Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán; Thủ quỹ.

- Các Tổ ngành hoạt động theo lĩnh vực được phân công.
3.2 Đối tác thực hiện liên kết:
3.2.1 Doanh nghiệp cung ứng phân bón: 

- Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa.

- Mã số doanh nghiệp: 3600333736
Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai
Ngày cấp:1/3/2010.
- Ngành nghề: Kinh doanh phân bón các loại.
3.2.2 Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm: 
- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Thiện Thoa.
- Địa chỉ: Ấp Hòa An, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Mã số doanh nghiệp: 1301006409
Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre
Ngày cấp: 24/03/2016
- Ngành nghề chính: Sản xuất, kinh doanh nông sản các loại.
- Năng lực tiêu thu bưởi da xanh hiện tại: 1.200 tấn/năm.
3.2.3 Nông dân trực tiếp sản xuất:
- HTX tổ chức ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với 65 Thành viên HTX trồng cây bưởi da xanh tại ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ với quy mô 50 ha.

4. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết gắn với sản xuất tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2014.
- Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các văn bản khác của UBND Tỉnh ban hành có liên quan;

- Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định về nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của Nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp huyện Cẩm Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;


- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định 4061/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đơn giá giống cây trồng và vật tư hệ thống tưới nước tiết kiệm phục vụ chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản 10378/UBND-CNN ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về xử lý vướng mắc trong thực hiện dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản số 4324/SNN-KHTC ngày 07/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.


5. Mục tiêu

5.1 Mục tiêu chung


- Cải tạo vườn tạp, tạo vùng sản xuất chuyên canh cây bưởi da xanh, tăng giá trị sử dụng đất bền vững tại ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ (Vùng đất này rất phù hợp với cây bưởi da xanh).


- Ký kết hợp đồng với các đối tác cung ứng vật tư nông nghiêp, tiêu thụ sản phẩm.


- Cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và các dịch vụ khác cùng bao tiêu sản phẩm cho Thành viên HTX.


- Áp dụng quy trình bảo vệ thực vật tổng hợp, tập trung để hạn chế dịch hại, bảo vệ cây trồng và môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho thị trường.


- Xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm để đảm bảo chất lượng cây trồng nhưng giảm chi phí, bảo vệ nguồn nước ngầm.


- Hỗ trợ Thành viên vay vốn hoặc bán trả chậm vật tư nông nghiệp từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đối tác và nguồn vốn huy động khác của HTX.


- Xây dựng, bê tông hóa đường nội thôn vùng chuyên canh.


- Xây dựng kho lưu trữ vật tư nông nghiệp, đóng gói, lưu trữ sản phẩm sau thu hoạch.


- Tăng năng suất, thu nhập, nâng cao đời sống Thành viên HTX, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cho xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

5.2 Mục tiêu cụ thể


- Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bưởi da xanh nhằm cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả thuộc ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ và một số vùng khác thuộc huyện Cẩm Mỹ thành vùng chuyên canh cây trồng có giá trị cao (Bưởi da xanh). 


- Giúp Thành viên của HTX Quyết Tiến làm quen với mô hình sản xuất tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào cánh đồng, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho Thành viên (Người nông dân) trong điều kiện hội nhập với quốc tế. 


- Làm trung gian, triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho ngành nông nghiệp đến người nông dân. 


- Xây dựng mô hình liên kết thông qua hợp đồng cung ứng vật tư với chất lượng cao, giá thành hạ, thu mua, bán sản phẩm thành chuỗi liên kết bền vững.


- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức khoa học cho Thành viên HTX, áp dụng tiêu chuẩn GAP vào sản xuất.


- Xây dựng thương hiệu Bưởi da xanh của HTX Quyết Tiến, ký hợp đồng cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho Thành viên theo tinh thần Luật HTX 2012; phát triển vùng nguyên liệu lớn, ổn định, phát triển bền vững. 


- Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất: Mô hình tưới nước tiết kiệm, tăng cường sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, tự nhiên; phân bón hữu cơ để chăm sóc và bảo vệ cây trồng nhằm tạo ra sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường.
PHẦN II
NỘI DUNG DỰ ÁN


1. Bối cảnh xây dựng dự án


1.1 Tình hình sản xuất bưởi hiện nay

Trong nguồn đa dạng cây ăn trái hiện nay, cây bưởi nói chung, cây bưởi da xanh nói riêng là một trong những loại cây ăn trái được ưa chuộng ngày càng cao trên thị trường vì nó có vị ngọt thanh, chua nhẹ, chứa ít calori, nhiều khoáng chất giúp bảo vệ sức khỏe (Cả vẻ đẹp) trước tình trạng ngày càng thừa cân, béo phì, dẫn đến nhiều hệ lụy cho con người. Ngoài ra, vỏ bưởi được dùng làm thuốc trong đông y, làm mứt... phục vụ nhu cầu con người và rất dễ dùng, phù hợp cho nhiều lứa tuổi và giới tính.

Quả bưởi có vỏ dày, có tính the, ít bị côn trùng phá hoại (Dẫn đến ít sử dụng thuốc BVTV). Đồng thời, có trái quanh năm, có thể thu hoạch sớm hoặc chậm hơn một tháng mà không làm giảm chất lượng trái, và có thể tích trữ trong điều kiện tự nhiên khoảng 1-2 tháng. Cây bưởi thích hợp ở một số vùng đất nhất định (Để cho năng suất và chất lượng cao).


a) Tình hình sản xuất 


Tính theo năm 2013, Thái Lan là quốc gia có giá bán bưởi cao nhất thế giới với 1.025 USD/tấn, trong khi giá bán bưởi Việt Nam thời điểm này đứng thứ 9, với chỉ có 567 USD/tấn, tương đương khoảng 13.000 đồng/kg - thấp hơn rất nhiều so với giá bưởi của thị trường nội địa. Giá bưởi Da xanh bán ra tại vườn hiện nay khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg, gần gấp ba so với giá của Thái Lan.
Giá bán cao nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận, vì bưởi Da xanh là loại bưởi được đánh giá cao so với các loại bưởi khác.
Bán ra nước ngoài thì giá “bèo”, trong khi thị trường nội địa vẫn đang tiêu thụ tốt dù có giá bán khá cao - đây cũng là lý do vì sao bưởi Da xanh xuất khẩu chưa nhiều. Hiện nay, bưởi Da xanh đang được xem là một loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và được nhiều tỉnh chọn làm ngành hàng trái cây chủ lực. 
Cây bưởi đã được trồng từ rất lâu đời ở nước ta và phân bố rộng khắp từ Bắc đến Nam. 

Tỉnh Đồng Nai Diện tích bưởi (năm 2014) 2.000 ha, trồng tập trung ở huyện Vĩnh Cửu 688 ha, Tân Phú 486 ha và Định Quán 313 ha.  Năng suất trung bình 12,57 tấn/ha. Sản lượng 19.700 tấn/năm (diện tích có trái khoảng 1.570 ha). Giống có năng suất cao nhất là Lá Cam, 16 tấn/ha, kế đến là Da Xanh 14 tấn/ha, các giống khác như bưởi Long, Xiêm, Thanh, Đường Hồng, Năm Roi do giá bán thấp nên ít đầu tư chăm sóc, năng suất thấp không ổn định.
- Vùng bưởi phân bố tập trung ở 3 huyện chính như sau:

+ Vĩnh Cửu: 02 xã có bưởi nhiều là Tân Bình và Bình Lợi.  Qui hoạch tái cơ cấu chuyển đổi trồng cây bưởi của huyện đến năm 2020 đạt 860 ha, bao gồm các xã như Tân Bình, BìnhLợi, Bình Hòa, Thiện Tân, Tân An, Trị An.   

+ Định Quán: 02 xã trồng nhiều là Thanh Sơn, Suối Nho. Qui hoạch đến năm 2020 toàn huyện là 530 ha tập trung ở các xã Thanh Sơn, Suối Nho, Phú Túc, Phú Cường, Túc Trưng, Phú Vinh, Phú Hòa và Phú Tân. 

+ Tân Phú: 02 xã trồng nhiều là Phú Lộc, Phú Thịnh. Qui hoạch của huyện đến năm 2020 là 600 ha, tập trung ở các xã Núi Tượng, Phú Lộc, Phú Thịnh, Trà Cổ và Phú Xuân. 
Theo số liệu thống kê, đến năm 2013, một số chỉ tiêu về trồng  bưởi của tỉnh Đồng Nai so với cả nước như sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Cả nước
	Vùng
Đông Nam Bộ
	Đồng Nai
	So sánh

	
	
	
	
	
	So ĐNB
	So
cả nước

	Bưởi
	D.tích 
	ha
	45.355,0
	3.583,5
	1.876,0
	1
	8

	
	Cho SP
	ha
	37.984,1
	2.992,3
	1.568,0
	1
	7

	
	Năng suất
	Tấn/ha
	11,83
	10,24
	12,34
	2
	15

	
	Sản lượng
	tấn
	449.508,8
	30.631,3
	19.355,0
	1
	8



b) Nhu cầu thị trường:


 - Trong nhiều năm qua, quả bưởi da xanh được nhiều người trong nước ưa chuộng do các đặc tính trên. Tuy nhiên, hiện sản lượng trên cả nước còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, chưa có sản lượng để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Vì vậy, giá bưởi trên thị trường luôn đứng ở giá rất cao, chưa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng có thu nhập trung bình, thấp.

- Thị trường thành thị và nông thôn trong nước đều có nhu cầu cao đối với bưởi da xanh. Phân khúc thị trường tiêu thụ bưởi da xanh nội địa hiện nay chủ yếu là các đối tượng người tiêu dùng có thu nhập khá trở lên, đặc biệt là các vùng thành thị như TP.HCM và Hà Nội. Kênh phân phối chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ trái cây cao cấp. Hiện bưởi da xanh không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được các doanh nghiệp xuất khẩu qua một số nước như Châu Âu, Hà Lan, Đức,… Bưởi da xanh loại trái từ 1,3-1,8 kg được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ lẻ, manh mún, vấn đề giống trồng và quy trình chăm sóc không đồng nhất đang là điểm yếu đối với trái bưởi da xanh khi cung cấp cho thị trường do chất lượng không đồng đều. Tháng có giá bưởi cao nhất từ tháng 01 đến tháng 4 dương lịch, tháng 6-7 có giá bưởi thấp nhất.


 Nhu cầu thị trường về bưởi tươi tăng cao trong những năm gần đây cả trong và ngòai nước do những đặc tính và công dụng tốt của trái bưởi lên sức khỏe con người (giảm cholesterol, tăng vitamin C, chống xơ vữa thành mạch máu…)


1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
a) Thuận lợi:

- Ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ có chất lượng đất rất phù hợp với cây bưởi da xanh. Hiện tại có nhiều hộ đã trồng và cho sinh trưởng tốt hơn các vùng khác.

- Do lâu nay ở ấp Cẩm Sơn, nông dân trồng cây tự phát, chạy theo phong trào thị trường ngắn hạn, thiếu tầm nhìn, thiếu quy hoạch căn cơ, thiếu đơn vị dẫn dắt, hỗ trợ cho nông dân. Hiệu quả kinh tế trên đất trồng rất thấp và bấp bênh, đời sống người nông dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt sau hội nhập quốc tế.

- Với nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước, địa phương đã có HTX (Thực hiện theo mô hình Luật HTX năm 2012), đây là cơ hội để xây dựng dự án cánh đồng lớn cây bưởi da xanh, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

- HTX đã có bộ máy quản lý đầy đủ, có ít nhiều kinh nghiệm và có pháp nhân để  ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp lớn cung cấp phân bón đầu vào với giá thành hạ, chất lượng đảm bảo và đầu ra với doanh nghiệp có nhiều năm tiêu thụ bưởi da xanh ổn định (Giảm được khâu trung gian) nâng cao thu nhập cho người nông dân. 
b) Khó khăn:

- Do nhiều năm “Tự bơi” trong quyết định sản xuất nông nghiệp, việc mất niềm tin với thị trường (lo sợ cung vượt cầu, giá cả thấp, kém hiệu quả).

- Dù các chính sách hỗ trợ nông nghiệp đã có nhiều năm nhưng nông dân vẫn chưa được hưởng (do manh mún, tự phát) nên có một bộ phận chưa thực sự tin tưởng cao vào hiệu quả của dự án.

- Nông dân còn nghèo, thiếu vốn đầu tư, đất đai manh mún, lo không có thu nhập để sinh sống, đầu tư thời kỳ kiến thiết cơ bản đòi hỏi vốn cao.
1.3 Cơ hội khi tham gia liên kết

 
- Có sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Tỉnh đến địa phương để hỗ trợ phát triển sản xuất và sự nỗ lực của nông dân. Sự chỉ đạo sâu sát của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp các cấp, năng lực của đội ngũ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật từng bước được nâng lên, góp phần vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất.
- Ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến để đạt chất lượng trái cao, đồng đều theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội tiêu và xuất khẩu. Hình thành vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn. 
Thông qua hình thưc liên kết sản xuất áp dụng quy trình sản xuất đồng mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (GAP) vì đây là điều cốt lõi để nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế của sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà cả thị trường trong nước
- Khâu tổ chức và quản lý sản xuất tiêu thụ có người đứng đầu để điều phối các hoạt động nên chuỗi giá trị nên có nhiều cơ hội tìm kiếm thị trường xuất khẩu bưởi da xanh thông qua việc quảng bá thương hiệu bưởi da xanh ở các hội chợ trong nước và quốc tế. 


2. Địa bàn triển khai và thời gian thực hiện


2.1 Địa bàn triển khai

2.1.1 Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý:

Xã Xuân Mỹ nằm về phía nam trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, ranh giới hành chính của xã được xác định như sau:

- Phía Đông giáp xã Sông Rây.

- Phía Bắc giáp xã Long Giao.

- Phía Tây, Nam giáp huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tổng diện tích tự nhiên của xã 2.740,55 ha, trong đó, Ấp Cẩm Sơn có DT: 384,49 ha,  có Quốc lộ 56 đi qua và nối đường Tỉnh lộ 764.

b) Điều kiện khí hậu – thời tiết:

Nhiệt độ trung bình 350c, địa bàn xã ảnh hưởng nhiều gió mùa đông bắc và tây nam. Phân hai mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 05 đến hết tháng 10 dương lịch hàng năm, sau đó là mùa nắng. Có điều kiện thích hợp cho cây ăn trái nói chung và cây bưởi da xanh nói riêng.
c) Tài nguyên đất:

Diện tích đất tự nhiên ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ là: 384,49 ha, trong đó, đất dành cho sản xuất nông nghiệp (Chủ yếu là cây lâu năm) là 614 ha chiếm tỷ lệ 25% .
- Đất có địa hình đồi dốc, đa số là đất đen đá, có độ PH 6.5, giàu đa trung lượng: P2O5, K2O, CaO, MgO và các nguyên tố vi lượng, đáp ứng nhu cầu tốt cho cây bưởi.
d) Tài nguyên nước:

- Do địa hình đồi núi, không có hồ, ít suối (Đa số suối chỉ chảy vào mùa mưa) nguồn nước mặt hạn chế phải sử dụng nước ngầm.

2.1.2 Đặc điểm cơ sở hạ tầng:
- Về cơ bản đã có đường điện trung thế vào sâu trong cánh đồng dự kiến lập dự án. Tuy nhiên, chưa phân bổ đến từng cánh đồng của nông dân, công suất hạ thế chưa đáp ứng nhu cầu lập dự án cánh đồng lớn.
- Đường nội đồng là đường đất đỏ, trơn trượt vào mùa mưa, bụi nhiều vào mùa nắng, liên tục bị hư hỏng, chưa đáp ứng nhu cầu vận tải nội đồng khi triển khai dự án.

- Hệ thống tưới tiêu nhỏ lẻ, thủ công, chưa áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước và công lao động.
- Cần nhà kho để thu mua, lưu trữ, đóng gói xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa sản phẩm thu hoạch. 
Để phục vụ tốt hơn cho sản xuất trong vùng dự án, đề nghị UBND huyện Cẩm Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nội đồng, lưới điện, hệ thống tưới tiết kiệm nước, nhà kho chứa vật tư nông nghiệp, thu mua sản phẩm thu hoạch, đóng gói, lưu trữ phục vụ dự án cánh đồng lớn, cụ thể tại phụ lục III đính kèm.

2.2 Thời gian thực hiện:
Dự án được thực hiện trong 7 năm (từ năm 2018 đến năm 2024). 


3. Nội dung kế hoạch đầu tư sản xuất


3.1 Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng

Để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của dự án, Hợp tác xã xác định thực hiện dự án với diện tích ổn định là 70 ha, mục tiêu đặt ra đến năm 2024: Duy trì năng suất bình quân cao khoảng 17-20 tấn/ha/năm và ước tổng sản lượng thu hoạch khi dự án hoàn thành khoảng trên 2.000 tấn (Sau năm 2024), cụ thể như sau:
Bảng 2: Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng

	Tt
	Nội dung
	ĐVT
	PHÂN KỲ NĂM
	Tổng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Tổng diện tích thực hiện
	Ha
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	350,0

	-
	Trồng mới
	Ha
	9,5
	
	
	
	
	
	
	9,5

	-
	Diện tích đang trong giai đoạn chăm sóc
	Ha
	35,5
	24,8
	9,5
	9,5
	-
	-
	-
	 

	 
	CS năm 2
	Ha
	-
	9,5
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	CS năm 3
	Ha
	15,3
	-
	9,5
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	CS năm 4
	Ha
	20,2
	15,3
	-
	9,5
	-
	-
	-
	 

	-
	Cho thu hoạch
	Ha
	5,0
	25,2
	40,5
	40,5
	50,0
	50,0
	50,0
	 

	2
	Năng suất thu hoạch bình quân
	 Tấn/ha 
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	 

	3
	Sản lượng thu hoạch
	Tấn
	25,0
	126,0
	202,5
	202,5
	250,0
	250,0
	250,0
	1.306,0

	4
	Giá thu mua dự kiến
	Tr.đ/tấn
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	 

	5
	Vốn cho thu mua
	Triệu đồng
	750,0
	3.780,0
	6.075,0
	6.075,0
	7.500,0
	7.500,0
	7.500,0
	39.180,0



3.2 Kế hoạch xây dựng và củng cố hạ tầng phục vụ sản xuất

- Căn cứ hiện trạng cơ sở hạ tầng trong vùng dự án, để đảm bảo năng suất, sản lượng duy trì ổn ở mức cao nhất của vùng dự án, cần thực hiện xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, cải tạo hệ thống tưới tiêu, đồng thời xây dựng hệ thống điện phục vụ sản xuất trong vùng dự án, cụ thể:
+ Xây dựng hệ thống điện trung thế tại tuyến tổ 3-4-5, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, chiều dài 1.500m với tổng kinh phí dự kiến là 1.500 triệu đồng;

+ Đầu tư hệ thống điện hạ thế tại tổ 3-4-5, ấp Cẩm Sơn xã Xuân Mỹ với tổng chiều dài 700m và kinh phí dự kiến là 700 triệu đồng.
+ Xây dựng hệ thống giao thông nội đồng tại vùng dự án, cụ thể tuyến đường tổ 3-4-5-8, ấp Cẩm Sơn với tổng chiều dài 2.000 m và kinh phí thực hiện ước là 3.000 triệu đồng.

- Nguồn tài chính: Nguồn vốn hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi của nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn, vốn tự có của HTX, vay các tổ chức tín dụng, vốn khác và vốn đóng góp của Thành viên HTX tham gia dự án.
3.3 Kế hoạch đầu tư chi phí vật tư, phân bón, công lao động cho 01 ha
Về chi phí đầu vào tính cho 01 ha diện tích sản xuất bưởi qua các giai đoạn gồm: Trồng mới, chăm sóc năm, chăm sóc năm 2, chăm sóc năm 3, chăm sóc năm 4 và giai đoạn kinh doanh được chi tiết đính kèm tại Phụ lục 2 của dự án.

Về vật tư đầu vào, HTX chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng đầu vào để lấy sản phẩm đầu vào cho toàn bộ nông dân tham gia dự án theo hình thức tập trung với số lượng lớn để có giá thấp nhất, đặc biệt HTX sẽ ký kết cung ứng sản phẩm đầu vào với các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV để thực hiện phân phối lại cho nông dân (không bán sản phẩm đầu vào cho nông dân mà thực hiện cung ứng lại, tổ chức mua chung bán chung trong dự án cánh đồng lớn này).
Về nhân công thực hiện các nội dung sản xuất, chủ yếu là lao động gia đình của các nông hộ tham gia dự án, trên cơ sở quy trình kỹ thuật được tập huấn, các hộ sẽ tổ chức sản xuất đáp ứng đúng quy trình, tiêu chuẩn đề ra trong khuôn khổ dự án để đảm bảo chất lượng sản phất tốt nhất cung ứng ra thị trường. Ngoài ra, HTX xây dựng tổ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của các nông hộ, đặc biệt là việc tuân thủ thực hiện tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt nhằm đạt và duy trì chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm bưởi của HTX, hướng đến xây dựng thương hiệu Bưởi Quyết Tiến trên địa bàn Cẩm Mỹ.
3.4 Kế hoạch tiêu thụ và bảo quản

- Dự kiến tiến hành thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân tham gia dự án cánh đồng lớn đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với HTX từ niên vụ thu hoạch 2018 trở đi đến hết chu kỳ của dự án. 

- HTX tổ chức thu mua tại cánh đồng (tại các vườn của nông dân tham gia) trực tiếp thực hiện phân loại, đóng gói theo yêu cầu của đối tác tiêu thụ theo kế hoạch giao hàng trong hợp đồng đã ký.

 - HTX định hướng song song với việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, thì HTX cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm bưởi cua đơn vị. Điều này đồng nghĩa, không chờ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho toàn bộ diện tích tham gia dự án mới thực hiện xây dựng thương hiệu để tránh tình trạng chậm trễ mục tiêu, định hướng phát triển của HTX đối với sản phẩm Bưởi trên địa bàn.
- Với tổng sản lượng thu hoạch năm 2018 ước đạt 25 tấn sản phẩm, ước giá tạm tính trong dự án là 30 triệu đồng/tấn thì tổng giá trị hàng hóa trong năm đạt 750 triệu đồng. Với tổng sản lượng này, HTX thống nhất với các thành viên tham gia không thực hiện thu mua đồng loạt toàn bộ sản phẩm trên trong cùng một lúc để đảm bảo vốn thu mua của HTX được quay vòng với tổng số vốn quay vòng bằng tổng vốn điều lệ của HTX (700 triệu) thì HTX chủ động được trong việc tổ chức thu mua sản phẩm bưởi của nông dân tham gia dự án theo hợp đồng đã ký.

Hơn nữa, trong những năm tiếp theo khi tổng sản lượng sản phẩm bưởi của dự án thu hoạch hàng năm tăng lên 250 tấn (năm 2022 trở đi) thì ngoài phương án trên thì HTX cam kết thực hiện huy động vốn nhàn rỗi của một số thành viên để đảm bảo thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân tham gia dự án theo hợp đồng đã ký.

4. Hình thức liên kết


4.1 Hình thức liên kết


Hợp tác xã Quyết Tiến trực tiếp liên kết trực tiếp với các hộ nông dân tham gia gia dự án cánh đồng lớn thông qua hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh.


Bên cạnh đó HTX ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Thiện Thoa để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của nông dân tham gia dự án. Ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai để mua phân bón các loại có chất lượng tốt (Tránh hàng giả, hàng kém chất lượng) để phân phối theo nhu cầu sản xuất cho nông dân tham gia dự án.

4.2 Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia


4.2.1 Trách nhiệm và quyền lợi của Hợp tác xã

a) Trách nhiệm:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” sau khi dự án được phê duyệt. Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND huyện Cẩm Mỹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có những đề xuất kịp thời để thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp nhận các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho nông nghiệp và các nguồn vốn tài trợ khác. Đồng thời, triển khai, quản lý, sử dụng đúng mục đích để đem lại hiệu quả cao nhất của dự án. 
- Thỏa thuận với nông dân việc sắp xếp quy trình chăm sóc, phân vùng, kích thích ra hoa để đảm bảo sản phẩm không thu hoạch quá tập trung, gây thừa cung cục bộ.
- Thu mua hết toàn bộ sản phẩm bưởi da xanh trong khuôn khổ dự án cánh đồng lớn này theo hợp đồng đã ký kết với nông dân.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân ký gửi kho và tự chọn thời điểm bán hàng tốt nhất cho mình khi được yêu cầu.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật) tập huấn cho nông dân áp dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo lộ trình dự án gửi UBND huyện Cẩm Mỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.
- Bảo lãnh với ngân hàng để cho nông dân tham gia dự án vay vốn sản suất khi có nhu cầu đầu tư (bao gồm cả nhu cầu tạm trữ sản phẩm thu hoạch, chờ giá).

b) Quyền lợi:

- Được hưởng ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho chủ dự án cánh đồng lớn theo quy định tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan.
- Được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, tìm đối tác tốt nhất phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

4.2.2 Trách nhiệm và quyền lợi của nông dân


a) Trách nhiệm:

- Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bưởi với Hợp tác xã và cam kết thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ bưởi da xanh đã được ký kết.

- Tích cực tham gia các lớp tập huấn để tiếp thu, tuân thủ, áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo thương hiệu của HTX Quyết Tiến.
Khi sử dụng các tài sản chung của HTX phải tuân thu triệt để các quy định của HTX, bảo quản thật tốt và chịu trách nhiệm bồi thường 100% khi làm hư hại tài sản chung.
b) Quyền lợi: 


- Được HTX cung cấp các sản phẩm  dịch vụ tốt nhất theo tinh thần Luật HTX năm 2012, hợp đồng Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa HTX Quyết Tiên với Thành viên và thụ hưởng tất cả các quyền lợi từ chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho nông dân tham gia dự án được quy định tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

4.3 Trách nhiệm của chính quyền địa phương (huyện, xã)


- Hàng năm, UBND huyện Cẩm Mỹ căn cứ dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án theo quy định.


- Hướng dẫn, hỗ trợ HTX Quyết Tiến xây dựng và triển khai thực hiện dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây bưởi da xanh trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Kiểm tra, giám sát quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng giữa Hợp tác xã và nông dân. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bên thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo hợp đồng đã ký. Tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án
- Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ dự án triển khai dự án và thu mua toàn bộ sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn (Chi cục Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Trung tâm  Khuyến nông) để tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ thuật, quản lý và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trên địa bàn.

- Lồng ghép các chương trình để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với các nội dung đã xác định trong dự án này, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vùng dự án cánh đồng lớn.

5. Quy trình sản xuất


Trong khuôn khổ dự án cánh đồng lớn này, HTX xác định thực hiện theo quy trình sản xuất bưởi đã được ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, HTX ký hợp đồng với đơn vị tư vấn cam kết thực hiện tiêu chuẩn VietGAP trong khuôn khổ dự án cánh đồng lớn này.

Về cơ bản, quy trình và việc tuân thủ quy trình kỹ thuật gồm những điểm chính sau đây:


- Vận động Thành viên trồng bưởi đúng theo lộ trình đã đăng ký, không trồng xen các cây trồng khác vào vườn bưởi làm ảnh hưởng quá trình sinh trưởng và phát triển tự nhiên của cây bưởi da xanh. Quyết tâm tạo cánh đồng lớn lý tưởng theo lộ trình của dự án.


- Áp dụng khoa học, kỹ thuật cao, cơ giới hóa cánh đồng, chăm sóc đồng bộ, đúng quy trình để giảm chi phí tăng hiệu quả cho sản phẩm. 

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ thực vật tổng hợp để hạn chế dịch bệnh.  Không sử dụng thuốc BVTV bừa bãi, ngoài danh mục cho phép.


- Không lạm dụng phân, thuốc hóa học, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và các sản phẩm sinh học trong quy trình chăm sóc và bảo vệ cây trồng.  


- Thu hoạch sản phẩm đủ tuổi, đúng cách để đảm bảo đạt chất lương theo yêu cầu của thị trường.


6. Các hoạt động và giải pháp chính nhằm thực hiện dự án

6.1 Ký kết hợp đồng tiêu thụ bưởi với các hộ nông dân tham gia Dự án 

- HTX tiến hành ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh với các nông hộ tham gia dự án.

- Đồng thời ký hợp đồng hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiện Thoa và ký hợp đồng cung mua bán phân bón với Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai.
Các hợp đồng trên để đảm bảo hình thành chuỗi giá trị về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn xã Xuân Mỹ từ người sản xuất đến đơn vị tiêu thụ, đảm bảo toàn bộ sản phẩm của nông dân được tiêu thụ thông qua hợp đồng để tăng tính bền vững, ổn định trong sản xuất bưởi của nông dân tham gia dự án.
6.2. Nhóm giải pháp kỹ thuật
- Về giống: Bước đầu, HTX ký hợp đồng với đối tác có uy tín để mua giống đạt chất lượng, cung ứng cho nông dân tham gia dự án. Định hướng phát triển của HTX sẽ phối hợp với các cơ quan chứng năng, đào tạo kỹ thuật viên tạo giống để HTX tiến hành tự sản xuất giống, cung cấp cho nhu cầu của nông dân trong những năm tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng gia tăng lợi nhuận cho HTX. 
- HTX phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất bưởi da xanh cho nông dân để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Hợp tác xã áp dụng tối đa các tiến bộ khoa học kỹ thuật tỷ trong sản xuất bưởi để áp dụng cho khu vực dự án để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân.
- Tố chức cho nông dân tham gia dự án xử lý đồng bộ, đúng quy trình để hạn chế tối đa dịch bệnh gây hại.

6.3. Giải pháp đào tạo tập huấn, củng cố bộ máy
   
- Tuyển dụng cán bộ trẻ, có trình độ, đưa đi đào tạo thêm về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và Luật pháp để làm nồng cốt, bổ sung cho nguồn nhân lực của HTX trong tương lai.

   
- Thường xuyên phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho Thành viên nông dân tham gia dự án về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi da xanh.

6.4. Nhóm giải pháp về tài chính, tín dụng 

 

 - Ngân hàng nhà nước chỉ đạo ngân hàng nông nghiệp và PTNT, các ngân hàng thương mại trong tỉnh thực hiện cho nông dân tham gia dự án cánh đồng lớn vay vốn theo chính sách ưu đãi hiện hành của nhà nước hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp để phục vụ dự án.

 
 
- Khai thác nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông Dân Tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh, thực hiện tính dụng nội bộ (Huy động nguồn vốn nhàng rỗi của một số Thành viên HTX) để hỗ trợ nông dân tham gia dự án vay vốn phục vụ sản xuất với lãi suất tốt nhất.

  
7. Kinh phí thực hiện dự án 

a) Kinh phí thực hiện dự án
- Tổng diện tích triển khai thực hiện dự án:            50 ha

- Tổng kinh phí đầu tư:                   34.270,65 triệu đồng, trong đó:
+ Chi phí sản xuất trực tiếp:

28.589,81 triệu đồng;

+ Chi phí chứng nhận VietGAP:

430,09 triệu đồng;

+ Tập huấn kỹ thuật:


50,75 triệu đồng;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng:


5.200,00 triệu đồng.
b) Nguồn vốn triển khai thực hiện dự án

- Ngân sách hỗ trợ: 


3.519,47 triệu đồng, bao gồm:

+ Hỗ trợ giống trồng mới (30%):


21,38 triệu đồng;

+ Hỗ trợ thuốc và công phun thuốc BVTV:
224,30 triệu đồng;

+ Hỗ trợ vật tư hệ thống tưới (30%):

692,95 triệu đồng;

+ Hỗ trợ tập huấn(100%):



50,75 triệu đồng;

+ Hỗ trợ chứng nhận VietGAP:


430,09 triệu đồng;

+ Đầu tư xây dựng CSHT:



2.100,00 triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.200,00 triệu đồng và ngân sách huyện là 480 triệu đồng).

- Vốn của dân:
29.251,19 triệu đồng, gồm:
+ Giống trồng mới:

49,88 triệu đồng;

+ Các loại vật tư thiết yếu và nhân công:
22.906,29 triệu đồng;

+ Thuốc và công phun thuốc BVTV:

3.078,14 triệu đồng;

+ Đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm:

1.616,88 triệu đồng;

+ Đối ứng vốn (vốn xã hội hóa) xây dựng CSHT:
1.600,00 triệu đồng.
- Vốn đầu tư của ngành điện:
1.500,00 triệu đồng.

 (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo dự án)

PHẦN III
HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN


1. Hiệu quả kinh tế


1.1. Lợi ích chung của dự án:

Duy trì ổn định mức năng suất tối ưu và nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi da xanh trên địa bàn; nâng cao trình độ kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch, đóng gói và bảo quản; nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất và năng lực cạnh tranh của sản phẩm; giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học, góp phần bảo vệ môi trường  và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương theo hướng bền vững.

Xây dựng Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bưởi trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là mô hình điểm để nhân rộng triển khai trong toàn tỉnh.

Theo đó, với mỗi ha diện tích đất sản xuất sau thời kỳ kiến thiết cơ bản (Năm thứ 4) bắt đầu có hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư;  từ năm thứ 6 trở đi đã có lợi nhuận tốt, ước đạt 68,45 triệu đồng/ha.

1.2. Lợi ích của nông dân:

- Đối với người dân trong vùng dự án, khi có điều kiện thực hiện đầu tư thâm canh và áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm quả bưởi, nâng cao thu nhập và tính ổn định cho người nông dân.

- Khi các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào dự án, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng cao góp phần tăng sức cạnh tranh, hạn chế rủi ro trong sản xuất và ổn định đầu ra cho sản phẩm của dự án.

- HTX cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho Thành viên với giá thành thấp nhất (Nhờ mua vật tư nông nghiệp với số lượng lớn), thu mua sản phẩm thu hoạch với giá cao nhất, tăng hiệu quả cho Thành viên.
- Đoàn kết tương trợ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất (Thông qua HTX làm trung tâm) giúp người nông dân bớt vất vã, cải thiện đời sống ngày càng tốt hơn.

1.3. Lợi ích của hợp tác xã:

Đảm bảo ổn định sản xuất cho các thành viên trong HTX, tăng cường sự gắn kết, đoàn kết giúp nhau tổ chức sản xuất theo quy trình chung, tiêu thụ chung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của HTX.

Được Doanh nghiệp đối tác cam kết đảm bảo tiêu thụ sản phẩm lâu dài, bền vững cho HTX.


2. Đánh giá rủi ro và các biện pháp giảm thiểu

2.1 Các rủi ro
- Vì dự án có giá trị đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn và có lợi nhuận cho người nông dân kéo dài, có thể làm một số hộ không đủ lực (Tài chính, lập trường tư tưởng) bỏ dỡ giữa chừng, không theo lộ trình dự án.

- Do trình độ không đồng đều, một số nông dân có tính bảo thủ, vì lợi trước mắt, “xé rào” không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật làm sản phẩm kém chất lượng ảnh hướng đến thương hiệu của HTX.

- Có thể có một số nông dân thiếu kiên nhẫn, chạy đua theo các cây trồng khác (Có giá cao nhất thời) mà không tuân thủ theo lộ trình đăng ký, làm vùng dự án không thuần cây bưởi.
- Tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, có thể xảy ra sâu bệnh hại lớn trên cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Giá đất nông nghiệp quy định khá thấp, chưa có cơ chế đánh giá tài sản hình thành trên đất, các chính sách tính dụng ưu đãi dành cho nông nghiệp chưa thực sự đi vào cuộc sống. Từ đó, dẫn đến suất cho vay của ngân hàng cho người nông dân thấp, làm hạn chế vốn đầu tư (thiếu vốn nửa chừng). 
b) Biện pháp giảm thiểu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững thông qua hợp đồng trên cơ sở chia sẻ rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các bên tham gia dự án để đảm bảo chuỗi liên kết bền vững.
Biện pháp cần thiết là áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ trong dự án cánh đồng lớn để tăng năng suất, chất lượng tốt, đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp tiêu thụ và các hộ nông dân tham gia dự án có giá ổn định, bền vững, tạo sự an tâm cho Thành viên sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy trình sản xuất của Thành viên, đồng thời tích cực tập huấn và tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân tích cực sản xuất theo quy trình của dự án nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng bộ.
Kết hợp với cơ quan chuyên môn, theo dõi chặt chẽ, phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách khi có dịch bệnh xảy ra.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện và động viên kịp thời với những Thành viên có suy nghĩ lệch lạc, tìm các nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời những Thành viên có khó khăn về tài chính.
Ngân hàng phải tham gia tiến trình thực thi dự án, thoi dõi hoạt động của HTX, tiến trình đầu tư của người nông dân để có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, tạo điều kiện tối đa cho HTX và người nông dân được tiếp cận vốn vay tốt nhất (nhất là vốn trung hạn) để nông dân yên tâm sản suất.

Nhà nước cần tạo cơ chế thông thoáng hơn nữa (có cơ chế đánh giá tài sản hình thành trên đất) để ngân hàng và các tổ chức tín dụng có điều kiện hỗ trợ người nông dân.
Có cơ chế ràng buộc, xử lý nghiêm những nông dân phá vỡ hợp đồng vì những lợi ích trước mắt để tránh  rủi ro cho HTX và các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết.

PHẦN IV
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Kế hoạch đào tạo kỹ thuật cho nông dân

HTX chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất bưởi cho nông dân tham gia dự án với tổng số lớp được tổ chức từ năm 2018-2024 là 27 lớp với 100%  nông dân tham gia dự án được tập huấn (bình quân mở 2 lớp/năm) với tổng kinh phí thực hiện là 50,8 triệu đồng với mỗi năm tổ chức 02 đợt (Chi tiết tại Phụ lục 6a, 6b đính kèm), cụ thể:

- Đợt 1: Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi cho nông dân tham gia dự án.

- Đợt 2: Tập huấn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và kỹ thuật sản xuất bưởi để bổ túc, bổ sung cho nông dân tham gia dự án.

Riêng đối với nội dung tập huấn thực hiện tiêu chuẩn VietGAP, HTX thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn thực hiện để cấp giấy chứng nhận VietGAP và kinh phí tổ chức tập huấn được tính trong kinh phí thuê tư vấn (đơn vị tư vấn có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho nông dân thực hiện tiêu chuẩn VietGAP).

Ngoài ra, HTX phối hợp với các doanh nghiệp đầu vào và các bên liên quan để hướng dẫn trực tiếp nông dân trồng, chăm sóc, thu hoạch bưởi theo quy trình nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp cho doanh nghiệp thu mua.


2. Kế hoạch thực hiện VietGAP

Với tổng diện tích thực hiện dự án là  50 ha, HTX xác định thực hiện với lộ trình như sau:

- Năm 2018:


+ Thực hiện kiểm tra mẫu đất, mẫu nước cho toàn bộ diện tích đăng ký tham gia dự án (50 ha) với tổng kinh phí thực hiện là: 91,590 triệu đồng.


+ Ký hợp đồng tư vấn, cam kết thực hiện VietGAP với đơn vị tư vấn để thực hiện chứng nhận VietGAP cho diện tích 50 ha của dự án với tổng kinh phí thuê tư vấn là 250,00 triệu đồng.


- Đối với việc đánh giá cấp chứng nhận VietGAP thực hiện khi toàn bộ diện tích tham gia dự án cánh đồng lớn (50 ha) đã trong giai đoạn thu hoạch (do thời gian cho thu hoạch khác nhau) vào năm 2022. Đồng nghĩa, năm 2022 đánh giá cấp chứng nhận cho toàn bộ diện tích tham gia dự án. Đối với diện tích cho thu hoạch từ năm 2018 – 2021 thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nhưng chưa cấp giấy chứng nhận VietGAP (thực hiện cấp giấy chứng nhận 01 lần cho toàn bộ diện tích). Như vậy, việc hỗ trợ cấp chứng nhận VietGAP thực hiện vào năm 2022.

3. Kế hoạch hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất

- Căn cứ vào dự báo nhu cầu sử dụng vật tư đầu vào (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón,…) trên cơ sở danh sách đăng ký tham gia dự án, hàng năm hoặc từng vụ HTX ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng đầu vào để cung cấp cho nông dân.

- HTX sẽ chủ động hợp đồng với nông dân tham gia dự án thực hiện các dịch vụ phục vụ sản xuất (Xe cơ giới làm đất, vận chuyển hàng hóa, phun thuốc BVTV, thiết kế thi công hệ thống tưới tiêu...) trong dự án.

- Khuyến khích nông dân chăn nuôi thêm, hướng dẫn cách ủ phân chuồng để có nguồn phân hữu cơ chăm bón cho cây trồng, giảm sử dụng phân hóa học.

- Về việc cung ứng giống: HTX kết hợp với các cơ quan chuyên môn, đào tạo kỹ thuật viên để tự nhân giống phục vụ dự án.

- Về cung ứng vật tư nông nghiệp: Ký hợp đồng với các đơn vị lớn, cung ứng các vật tư nông nghiệp chất lượng cao, giá thành hợp lý để phân phối tận tay Thành viên.

- Về đầu tư: HTX đầu tư hạ tầng hợp lý để phục vụ nhu cầu dự án.

4. Kế hoạch tài chính
4.1 Đối với HTX:

- Khi dự án bắt đầu có hiệu quả, HTX vận động Thành viên góp vốn thêm hoặc cho HTX vay (Hiện có một số Thành viên rất có tiềm năng về vốn nhàn rỗi) và các tổ chức tín dụng khác để thực hiện dự án.

- Ký hợp đồng với đối tác cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm để chăm sóc cây trồng.

- Vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác để phục vụ nhu cầu dự án theo từng thới điểm.

b) Đối với nông dân tham gia dự án:

Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ, HTX sẽ làm việc với ngân hàng giúp ký hợp đồng vay vốn tay ba giữa HTX, ngân hàng, nông dân trên cơ sở Hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giữa HTX và nông dân để người dân trực tiếp vay vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất.

5. Kế hoạch tổ chức sản xuất

Căn cứ trên kế hoạch, lộ trình đầu tư dự án, HTX luôn theo dõi, động viên, hỗ trợ nông dân kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc để thực hiện đúng lộ trình đã đăng ký.

 Hướng dẫn nông dân trồng, chăm sóc cây bưởi đúng quy trình để đảm bảo tiến trình sinh trưởng phát triển tốt nhất.

6. Kế hoạch giám sát, đánh giá

HTX phối hợp với các sở, ngành và địa phương lên kế hoạch và thực hiện giám sát và đánh giá tình hình thực hiện dự án hàng năm từ đó có điều chỉnh cho phù hợp. Nội dung kế hoạch giám sát đánh giá gồm các nội dung chính sau:

- Tình hình thực hiện và tiến độ thực hiện các nội dung trong dự án.

- Giám sát tình hình sản xuất của các hộ tham gia dự án về: Quy trình sản xuất, tiến trình phát triển của cây trồng, năng suất, sản lượng thu hoạch và chất lượng sản phẩm, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, kế hoạch tiến độ thực hiện hàng năm.

- Tình hình thực hiện hợp đồng liên kết giữa HTX và các hộ nông dân tham gia dự án.

- Báo cáo và đề xuất, kiến nghị kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai và các cơ quan chức năng./.
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